
Phụ lục  

VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 120/2020/QH14 CỦA QUỐC HỘI VỀ CHƯƠNG TRÌNH MTQG 

PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MN GIAI ĐOẠN 2021-2030, 

GIAI ĐOẠN I: TỪ NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2025 

(Kèm theo Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN 

giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, năm 2024) 

 
Tổng số văn bản đã xây dựng: 83 văn bản, trong đó: 

➢ Về nội dung:  

- Các văn bản quy định cơ chế chính sách, hướng dẫn thực hiện Chương trình: 61 

- Các văn bản về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành: 22 

➢ Về thẩm quyền ban hành: 

- 03 Nghị quyết của Quốc hội; 

- 04 Nghị định của Chính phủ; 

- 28 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 

- 03 Quyết định của Ban Chỉ đạo Trung ương; 

- 45 văn bản ban hành theo thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cụ thể: 

  + 13 văn bản Uỷ ban Dân tộc; 

  + 05 văn bản của Bộ Y tế; 

  + 04 văn bản của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch; 

+ 04 văn bản của Bộ Tài chính; 

+ 02 văn bản của Bộ Quốc phòng; 

  + 02 văn bản của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam; 

+ 02 văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

+ 02 văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

+ 02 văn bản của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; 

+ 02 văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

+ 02 văn bản của Bộ Tư pháp; 

+ 03 văn bản của Hội Liên hiệp Phụ nữ VN; 
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+ 01 văn bản của Bộ Công thương; 

+ 01 văn bản của Liên minh Hợp tác xã VN. 

 

TT Nội dung 
Cơ quan soạn 

thảo 

Cơ quan ban 

hành 

Số lượng 

văn bản 

A 
VĂN BẢN QUY ĐỊNH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH, HƯỚNG DẪN THỰC 

HIỆN CÁC DỰ ÁN, TIỂU DỰ ÁN, NỘI DUNG CỤ THỂ 

  
61 

I CÁC VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI   02 

1.  
Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, 

chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 
 Quốc hội  

2.  
Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29/6/2024 về Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 

XV 
 Quốc hội  

II CÁC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ   19 

1.  
Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế 

quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 
Chính phủ  

2.  

Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của 

Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia 

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 
Chính phủ  

3.  

Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín 

dụng ưu đãi thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào 

DTTS và MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025. 

Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam 
Chính phủ  

4.  
Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ về một số chính 

sách đầu tư trong lâm nghiệp 

Bộ NN và 

PTNT 
Chính phủ  

5.  
Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của TTCP ban hành tiêu chí phân 

định vùng đồng bào DTTS và MN theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 
Uỷ ban Dân tộc 

Thủ tướng 

Chính phủ 
 

6.  

Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai 

đoạn 2021 - 2025 

Uỷ ban Dân tộc 
Thủ tướng 

Chính phủ 
 

7.  

Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 14/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 

2021-2025 

Uỷ ban Dân tộc 
Thủ tướng 

Chính phủ 
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8.  

Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS 

và MN giai đoạn 2021 - 2025 

Uỷ ban Dân tộc 
Thủ tướng 

Chính phủ 
 

9.  

Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai 

đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 

Uỷ ban Dân tộc 
Thủ tướng 

Chính phủ 
 

10.  

Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của TTCP quy định nguyên tắc, 

tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSTW và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa 

phương thực hiện Chương trình MTQG DTTS và MN giai đoạn I: từ năm 2021 - 

2025   

Uỷ ban Dân tộc 
Thủ tướng 

Chính phủ 
 

11.  

Quyết định số 277/QĐ-TTg ngày 25/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

ban hành Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình 

MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030 
Uỷ ban Dân tộc 

Thủ tướng 

Chính phủ 
 

12.  

Quyết định số 1127/QĐ-TTg ngày 26/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

chuyển Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Trường Dự bị Đại học Dân 

tộc Sầm Sơn, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang, Trường Dự 

bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc từ 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc Ủy ban Dân tộc. 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Thủ tướng 

Chính phủ 
 

13.  

Quyết định số 4/2023/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ 

trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc Dự 

án 1 và Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng 

bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 

Uỷ ban Dân tộc 
Thủ tướng 

Chính phủ 
 

14.  

Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đặt 

hàng cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023-2025 

Uỷ ban Dân tộc 
Thủ tướng 

Chính phủ 
 

15.  

Quyết định số 18/2023/QĐ-TTg ngày 01/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 

12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương 

thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai 

đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 

Uỷ ban Dân tộc 
Thủ tướng 

Chính phủ 
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16.  

Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 

2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và 

chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

Uỷ ban Dân tộc 
Thủ tướng 

Chính phủ 
 

17.  

Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 04/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên 

pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2024-2030” 

Uỷ ban Dân tộc 
Thủ tướng 

Chính phủ 
 

18.  

Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 19/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

điều chỉnh, bổ sung và hiệu chỉnh danh sách xã khu vực III, khu vực II, khu vực I 

thuộc vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2025 
Uỷ ban Dân tộc 

Thủ tướng 

Chính phủ 
 

19.  

Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 05/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc đặt hàng cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023 - 2025 

Uỷ ban Dân tộc 
Thủ tướng 

Chính phủ 
 

III CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CỦA BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG   40 

1.  

Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban 

Dân tộc phê duyệt danh sách các thôn ĐBKK vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 

2021-2025. 

Uỷ ban Dân tộc 

Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm 

UBDT 

 

2.  

Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 quy định quy trình giám sát, 

đánh giá thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS 

và MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

Uỷ ban Dân tộc 
Uỷ ban Dân 

tộc 
 

3.  

Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 hướng dẫn thực hiện một số dự 

án thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN 

giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

Uỷ ban Dân tộc 
Uỷ ban Dân 

tộc 
 

4.  

Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 quy định quản lý và sử dụng kinh 

phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào 

DTTS và MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

Bộ Tài chính Bộ Tài chính  

5.  

Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 hướng dẫn một số hoạt 

động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và 

Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 

2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

Bộ NN và 

PTNT 

Bộ NN và 

PTNT 
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6.  

Thông tư số 17/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06/9/2022 hướng dẫn thực hiện một số 

nội dung về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động tại 

các tiểu dự án và nội dung thành phần thuộc 03 CT MTQG giai đoạn 2021-2025 

Bộ LĐTBXH Bộ LĐTBXH  

7.  

Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 hướng dẫn triển khai nội dung Đầu 

tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình MTQG phát 

triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. 

Bộ Y tế Bộ Y tế  

8.  

Văn bản số 4438/BTTTT-KHTC ngày 27/8/2022 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ 

thông tin đối ngoại vùng đồng bào DTTS và MN thuộc Chương trình MTQG 

DTTS và MN 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 
Bộ TTTT  

9.  

Công văn số 9540/BTC-ĐT ngày 19/9/2022 hướng dẫn thanh toán, quyết toán dự 

án sử dụng vốn đầu tư công có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp áp dụng cơ 

chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

Bộ Tài chính Bộ Tài chính  

10.  

Văn bản số 677/HD-BVHTTDL ngày 03/3/2022 hướng dẫn thực hiện Dự án 6 

“Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với 

phát triển du lịch 

Bộ VHTTDL Bộ VHTTDL  

11.  

Văn bản số 2651/BVHTTDL-KHTC ngày 19/7/2022 về việc hướng dẫn thực hiện 

các nhiệm vụ, chỉ tiêu Dự án 6 thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 

Bộ VHTTDL Bộ VHTTDL  

12.  

Văn bản số 2184/BGDĐT-GDDT ngày 26/5/2022 hướng dẫn triển khai thực hiện 

Tiểu dự án 1 của Dự án 5 thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng 

bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
 

13.  

Văn bản số 4292/BCT-TTTN ngày 25/7/2022 hướng dẫn triển khai nội dung “Hỗ 

trợ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS và MN” và nội dung “Đầu 

tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào DTTS và MN” thuộc 

Chương trình MTQG DTTS và MN 

Bộ Công thương 
Bộ Công 

thương 
 

14.  

Văn bản số 3033/HD-BĐBP ngày 25/7/2022 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 

hướng dẫn thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” 

giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025. 

Bộ Quốc phòng 
Bộ Quốc 

phòng 
 

15.  

Văn bản số 2251/CKT-KTSN ngày 07/9/2022 của Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng 

thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 hướng dẫn tổ chức thực 

hiện các dự án, mô hình hỗ trợ phát triển chăn nuôi, trồng trọt trong các chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 

Bộ Quốc phòng 
Bộ Quốc 

phòng 
 

16.  Văn bản số 04/HD-ĐCT ngày 28/7/2022 hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án 8 Hội LHPN VN Đoàn Chủ tịch  
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“Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và 

trẻ em” trong Chương trình MTQG DTTS và MN 

Hội LHPN VN 

17.  

Văn bản số 4912/HD-NHCS ngày 30/6/2022 hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ 

đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị 

theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ 

Ngân hàng 

Chính sách Xã 

hội 

Ngân hàng 

Chính sách Xã 

hội VN 

 

18.  

Văn bản số 7359/HD-NHCS ngày 22/9/2022 hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đầu 

tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP 

ngày 26/4/2022 của Chính phủ 

Ngân hàng 

Chính sách Xã 

hội 

Ngân hàng 

Chính sách Xã 

hội VN 

 

19.  

Văn bản số 523/LMHTXVN-KHHT ngày 27/7/2022 hướng dẫn triển khai nhiệm 

vụ hỗ trợ xây dựng và duy trì chợ sản phẩm trực tuyến vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi 

Liên minh Hợp 

tác xã Việt Nam 

Liên minh 

HTX VN 
 

20.  

Quyết định số 2415/QĐ-BYT ngày 05/9/2022 về việc ban hành hướng dẫn thực 

hiện Dự án 7 - Chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao thể trạng tầm vóc người 

dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình MTQG 

DTTS và MN 

Bộ Y tế Bộ Y tế  

21.  

Văn bản số 1420/BTP-TGPL ngày 05/5/2022 về việc thực hiện nội dung về trợ 

giúp pháp lý theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt CTMTQG DTTS và MN 

Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp  

22.  

Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT ngày 30/5/2023 hướng dẫn thực hiện một số nội 

dung về thông tin và truyền thông trong Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 

của Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 

2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

 

23.  

Văn bản số 739/BVHTTDL-KHTC ngày 03/3/2023 về việc thực hiện Công điện 

số 71/CĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng chính phủ đối với Dự án 6 - 

Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021-2025 (tháo gỡ vướng mắc tại văn bản số 2651/BVHTTDL-

KHTC ngày 19/7/2022) 

Bộ VHTTDL Bộ VHTTDL  

24.  

Văn bản số 1684/HD-BVHTTDL ngày 28/4/2023 hướng dẫn thực hiện Dự án “Bảo 

tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du 

lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (thay thế Văn bản số 677/HD-

BVHTTDL ngày 03/3/2022 của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch) 

Bộ VHTTDL Bộ VHTTDL  

25.  Văn bản số 1856/BGDĐT-GDDT ngày 26/4/2023 hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ Giáo dục và Bộ Giáo dục và  
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Tiểu dự án 1 - Dự án 5 thuộc Quyết định số 1719/QĐ-TTg (thay thế Văn bản số 

2184/BGDĐT-GDDT ngày 26/5/2022) 

Đào tạo Đào tạo 

26.  

Thông tư số 03/2023/TT-BLĐTBXH ngày 31/5/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 17/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06/9/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo 

dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động tại các tiểu dự án và 

nội dung thành phần thuộc 03 chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 

Bộ LĐTBXH Bộ LĐTBXH  

27.  

Thông tư số 12/2023/TT-BYT ngày 06/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn 

triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc 

Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 

2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

Bộ Y tế Bộ Y tế  

28.  

Quyết định số 2621/QĐ-BYT ngày 21/6/2023 ban hành hướng dẫn chuyên môn 

về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Tiểu dự án 2 - Dự án 9 Chương trình 

MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030, giai 

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

Bộ Y tế Bộ Y tế  

29.  

Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 quy định quản lý, sử dụng kinh phí 

sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia giai đoạn 2021-2025 (thay thế Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022). 

Bộ Tài chính Bộ Tài chính   

30.  

Thông tư số 02/2023/TT-UBDT ngày 21/8/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy 

ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình MTQG phát 

triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ 

năm 2021 đến năm 2025. 

Uỷ ban Dân tộc 
Uỷ ban Dân 

tộc 
 

31.  

Hướng dẫn số 24/HD-ĐCT ngày 06/11/2023 sửa đổi, bổ sung một số nội dung 

của Hướng dẫn số 04/HD-ĐCT ngày 28/7/2022 của Đoàn chủ tịch Trung ương 

Hội LHPN Việt Nam về triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải 

quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình 

MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030, giai 

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (tháo gỡ vướng mắc tại Hướng dẫn số 04/HD-

ĐCT ngày 28/7/2022) 

Hội LHPN VN 
Đoàn Chủ tịch 

Hội LHPN VN 
 

32.  Quyết định số 951/QĐ-UBDT ngày 08/12/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Uỷ ban Dân tộc Uỷ ban Dân  
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phê duyệt ban hành đợt I (16 chuyên đề) của Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn, bồi 

dưỡng cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện chương trình ở các cấp thuộc 

Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào 

DTTS và MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 

tộc 

33.  

Quyết định số 86/QĐ-UBDT ngày 20/02/2024 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT 

phê duyệt ban hành đợt II (8 chuyên đề) của Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn, bồi 

dưỡng cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện chương trình ở các cấp thuộc 

Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào 

DTTS và MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 

Uỷ ban Dân tộc 
Uỷ ban Dân 

tộc 
 

34.  

Quyết định số 497/QĐ-UBDT ngày 30/7/2024 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT 

phê duyệt điều chỉnh, bổ sung và hiệu chỉnh tên huyện, xã, thôn ĐBKK; thôn thuộc 

vùng DTTS và MN giai đoạn 2021-2025 

Uỷ ban Dân tộc 
Uỷ ban Dân 

tộc 
 

35.  

Quyết định số 538/QĐ-UBDT ngày 16/8/2024 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT 

phê duyệt ban hành đợt III (11 chuyên đề) của Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn, bồi 

dưỡng cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện chương trình ở các cấp thuộc 

Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào 

DTTS và MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 

Uỷ ban Dân tộc 
Uỷ ban Dân 

tộc 
 

36.  
Văn bản số 4904/BYT-CDS ngày 21/8/2024 của Bộ Y tế về việc thực hiện các 

chính sách tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP và Nghị định số 39/2015/NĐ-CP 
Bộ Y tế Bộ Y tế  

37.  

Hướng dẫn số 30/HD-ĐCT ngày 23/9/2024 điều chỉnh, bổ sung nội dung hướng 

dẫn triển khai 04 gói chính sách hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn và 

chăm sóc sức khoẻ trẻ em tại Hướng dẫn số 04/HD-ĐCT ngày 28/7/2022 của Đoàn 

chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình 

đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong 

Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 

2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 

Hội LHPN VN 
Đoàn Chủ tịch 

Hội LHPN VN 
 

38.  

Thông tư số 75/2024/TT-BTC ngày 31/10/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy 

định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà 

nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 

Bộ Tài chính Bộ Tài chính   

39.  

Quyết định số 2247/QĐ-BTP ngày 25/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về áp 

dụng định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình, chương 

trình phát thanh, hoạt động báo in, báo điện tử về trợ giúp pháp lý trong các 

Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp  
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Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024, năm 2025. 

40.  

Thông tư số 22/2024/TT-BNNPTNT ngày 11/12/2024 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT quy định một số nội dung về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển 

lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ 

năm 2021 đến năm 2025 (thay thế Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 

20/9/2022) 

Bộ NN và 

PTNT 

Bộ NN và 

PTNT 
 

B CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH   22 

I VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA QUỐC HỘI   1 

1. 
Nghị quyết số 100/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về hoạt động chất vấn 

tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV. 

 Quốc hội  

II KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 120/2020/QH14   1 

1.  

Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày15/9/2020 ban hành kế hoạch triển khai Nghị 

quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương 

trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030. 

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

Thủ tướng 

Chính phủ 
 

III VĂN BẢN VỀ KIỆN TOÀN, THÀNH LẬP TỔ CHỨC, BỘ MÁY   10 

1.  

Quyết định số 1014/QĐ-TTg ngày 14/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ thành lập 

Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào 

DTTS và MN giai đoạn 2021-2030. 

Uỷ ban Dân tộc 
Thủ tướng 

Chính phủ 
 

2.  

Quyết định số 64/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 08/7/2021 của Ban Chỉ đạo Trung 

ương ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình 

MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030. 

Uỷ ban Dân tộc 

BCĐTƯ 

CTMTQG 

DTTS&MN 

 

3.  

Quyết định số 65/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 08/7/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương 

ban hành Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương 

trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030. 

Uỷ ban Dân tộc 

BCĐTƯ 

CTMTQG 

DTTS&MN 

 

4.  
Quyết định số 1945/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ: Về việc 

thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

Thủ tướng 

Chính phủ 
 

5.  

Quyết định số 18/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 27/01/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương 

các chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025: Về việc ban hành Quy chế hoạt động 

của BCĐ Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

BCĐTƯ các 

CTMTQG gđ 

2021-2025 

 

6.  
Quyết định số 170/QĐ-UBDT ngày 18/3/2022 về việc thành lập Tổ công tác về 

Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 
Uỷ ban Dân tộc 

Uỷ ban Dân 

tộc 
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2021-2025 

7.  

Quyết định số 13/QĐ-TCT ngày 23/5/2022 về việc ban hành quy chế hoạt động 

của Tổ công tác về Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS 

và MN giai đoạn 2021-2030 

Uỷ ban Dân tộc 

Tổ công tác 

CTMTQG 

DTTS&MN 

 

8.  

Quyết định số 117/QĐ-UBDT ngày 03/3/2021 về việc tổ chức lại Văn phòng điều 

phối Chương trình 135 thành Văn phòng điều phối Chương trình MTQG phát 

triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030. 

Uỷ ban Dân tộc 
Uỷ ban Dân 

tộc 
 

9.  

Quyết định số 527/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 08/8/2021 ban hành quy chế làm 

việc của Văn phòng điều phối Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng 

bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030. 

Uỷ ban Dân tộc 
Uỷ ban Dân 

tộc 
 

10.  

Quyết định số 171/QĐ-UBDT ngày 18/3/2022 về việc kiện toàn chức năng, 

nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng điều phối Chương trình MTQG phát 

triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030. 

Uỷ ban Dân tộc 
Uỷ ban Dân 

tộc 
 

III VĂN BẢN QUY ĐỊNH LẬP, PHÂN BỔ, GIẢI NGÂN VỐN   10 

1.  

Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-

2025 cho các địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia 

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

Thủ tướng 

Chính phủ 
 

2.  
Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao 

dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia Bộ Tài chính 
Thủ tướng 

Chính phủ 
 

3.  
Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 
Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

Thủ tướng 

Chính phủ 
 

4.  
Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 
Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

Thủ tướng 

Chính phủ 
 

5.  
Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 10/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 Bộ Tài chính 
Thủ tướng 

Chính phủ 
 

6.  
Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

Thủ tướng 

Chính phủ 
 

7.  

Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSTW giai đoạn 2021-2025 

thực hiện 03 Chương trình MTQG và điều chỉnh một số chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm 

vụ của 03 CT MTQG tại Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022. 

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

Thủ tướng 

Chính phủ 
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8.  

Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 24/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế 

hoạch vốn đầu vốn NSTW của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; 

giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025. 

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

Thủ tướng 

Chính phủ 
 

9.  
Quyết định số 1500/QĐ-TTg ngày 30/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 
Bộ Tài chính 

Thủ tướng 

Chính phủ 
 

10.  

Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 04/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025, giao dự toán, kế hoạch 

đầu tư công từ ngân sách tăng thu ngân sách trung ương, kéo dài thời gian thực 

hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương 

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

Thủ tướng 

Chính phủ 
 

 


